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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19
ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

I. Thông tin chung về doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………….
	Mã số thuế: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Ngành hoạt động SXKD chính:………………………………………………
	
	



1. Loại hình kinh tế của doanh nghiệp
· Doanh nghiệp nhà nước
· Doanh nghiệp ngoài nhà nước
· Doanh nghiệp FDI
2. Lao động bình quân năm 2019 của doanh nghiệp			   Người
3. Doanh thu thuần năm 2019 của doanh nghiệp			   Triệu đồng
II. Tình hình hoạt động SXKD của doanh nghiệp
1. Dịch Covid-19 đã làm cho doanh nghiệp của Ông/Bà phải đối mặt với những khó khăn nào dưới đây (chọn 5 phương án khó khăn nhất)
· Thiếu hụt nguồn vốn SXKD
· Thiếu hụt nguồn nguyên liệu trong nước
· Thiếu hụt nguồn nguyên liệu từ nhập khẩu 
· Thị trường tiêu thụ trong nước bị thu hẹp
· Hàng hóa sản xuất không tiêu thụ được trong nước
· Hàng hóa sản xuất không xuất khẩu được
· Không thực hiện được hoạt động SXKD
· Không có nguồn thu để bù đắp cho các chi phí phát sinh
· Nguồn thu không đủ để bù đắp cho các chi phí phát sinh
· Không tuyển được hoặc phải cắt giảm lao động
· Không có khó khăn gì => Kết thúc phỏng vấn
· Khác (ghi rõ):…………………………………………………………………..
2. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp của Ông/Bà đã phải thực hiện các giải pháp nào dưới đây? (có thể chọn nhiều phương án)
· Cắt giảm lao động
· Cho lao động giãn việc/nghỉ luân phiên
· Cho lao động nghỉ việc không lương
· Giảm lương người lao động
· Cắt giảm chi phí hoạt động thường xuyên
· Thu hẹp quy mô SXKD
· Đẩy mạnh thương mại điện tử
· Chuyển đổi sản phẩm chủ lực
· Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn/tay nghề cho người lao động
· Tìm thị trường mới cho nguyên liệu đầu vào
· Tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra ngoài thị trường truyền thống
· Tạm dừng hoạt động SXKD
· Khác (ghi rõ):…………………………………………………………………
3. Ông/Bà cho biết tình hình hoạt động SXKD của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã thay đổi như thế nào?
	
	    Tỷ lệ (%)

	1. Lao động bình quân quý I/2020 so với quý I/2019
	

	2. Dự kiến lao động bình quân tháng 4/2020 so với bình quân tháng 4/2019
	

	3. Lao động bình quân 4 tháng đầu năm 2020 so với bình quân 4 tháng đầu năm năm 2019
	

	4. Lao động tạm nghỉ việc không lương trên tổng số lao động hiện có tại thời điểm hiện nay
	

	5. Lao động giãn việc/nghỉ luân phiên trên tổng số lao động hiện có thời điểm hiện nay
	

	6. Lao động bị giảm lương trên tổng số lao động hiện có thời điểm hiện nay
	

	7. Doanh thu qúy I/2020 so với qúy I/2019
	

	8. Dự kiến doanh thu tháng 4/2020 so với tháng 4/2019
	

	9. Dự kiến doanh thu 4 tháng đầu năm 2020 so với 4 tháng đầu năm 2019
	



4. Khoản chi nào dưới đây hiện là gánh nặng lớn nhất cho doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19? (Xếp hạng theo thứ tự quan trọng từ 1 đến 5, trong đó: 1 là lớn nhất)
	
	Xếp hạng 

	1. Chi phí thuê mặt bằng
	

	2. Chi trả công cho lao động
	

	3. Chi trả lãi vay ngân hàng
	

	4. Chi phí cho hoạt động thường xuyên
	

	5. Khác, ghi rõ:………………………………..
	


5. Theo Ông/Bà, tình trạng hoạt động SXKD của doanh nghiệp sẽ thế nào trong trường hợp dịch Covid-19 kéo dài? (chọn duy nhất 1 phương án thích hợp cho mỗi dòng)
	
	(1) Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định
	(2) Cắt giảm quy mô SXKD
	(3) Tạm dừng hoạt động SXKD
	(4) Phá sản
	Nếu chọn (2), xin cho biết tỷ lệ doanh thu cộng dồn dự kiến sẽ cắt giảm so với cùng kỳ năm 2019(%)

	1. Đến hết quý II/2020
	
	
	
	
	

	2. Đến hết quý III/2020
	
	
	
	
	

	3. Đến hết quý IV/2020
	
	
	
	
	



6. Để đối phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19, sắp tới doanh nghiệp của Ông/Bà dự kiến sẽ thực hiện những giải pháp nào dưới đây? (có thể chọn nhiều phương án)
· Đẩy mạnh thương mại điện tử
· Chuyển đổi sản phẩm chủ lực
· Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn/tay nghề của người lao động
· Tìm thị trường mới cho nguyên liệu đầu vào
· Tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra ngoài thị trường truyền thống
· Khác, ghi rõ:………………………………………………………….……..

7. Hiện tại, Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp nhằm hỗ trợ hoạt động SXKD của doanh nghiệp bị thiệt hại do tác động của dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Ông/Bà có biết thông tin về Chỉ thị:
· 	Chưa biết thông tin
· Đã biết thông tin nhưng chưa biết đầu mối để tiếp cận chính sách
· Đã biết thông tin và đã được hướng dẫn nhưng chưa tiến hành thực hiện
· Đã được tiếp nhận chính sách hỗ trợ, đề nghị DN nêu rõ chính sách được thụ hưởng……………………………………………..
8. Ông/Bà vui lòng đánh giá mức độ phù hợp của các giải pháp nhằm hỗ trợ hoạt động SXKD của doanh nghiệp bị thiệt hại do tác động của dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ đối với doanh nghiệp mình? (đánh dấu vào 1 mức độ phù hợp theo thang điểm từ 1 đến 5 cho mỗi giải pháp, trong đó: 1 là rất phù hợp, 5 là rất không phù hợp)
	
	Đánh giá mức độ phù hợp

	Cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn
	1       2        3        4         5

	Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các khoản nợ
	1       2        3        4         5

	Miễn, giãn, giảm lãi vay, phí ngân hàng
	1       2        3        4         5

	Miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử
	1       2        3        4         5

	Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
	1       2        3        4         5

	Tạm dừng đóng BHXH và kinh phí công đoàn
	1       2        3        4         5

	Giảm thủ tục hành chính và chi phí logistics
	1       2        3        4         5

	Không thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I và quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất do nhà nước kiểm soát giá như: Điện, nước, xăng…
	1       2        3        4         5

	Đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu và tìm thị trường mới
	1      2        3        4         5



9. Trong thời gian sắp tới, Ông/Bà kỳ vọng Chính phủ sẽ đưa ra các giải pháp nào dưới đây nhằm hỗ trợ hoạt động SXKD của doanh nghiệp bị thiệt hại do tác động của dịch Covid-19? (đánh giá mức độ quan trọng theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó: 1 là rất quan trọng, 5 là không quan trọng)
	
	Đánh giá mức độ quan trọng

	Tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
	1         2          3          4          5

	Thúc đẩy nhanh việc tìm thị trường nguyên liệu/thị trường tiêu thụ mới cho doanh nghiệp
	1         2          3          4          5

	Miễn, giảm lãi suất đối với các khoản tín dụng trước đây
	1         2          3          4          5

	Miễn, giảm thuế, tiền thuê đất
	1         2          3          4          5

	Miễn, giảm giá thuê mặt bằng sản xuất
	1         2          3          4          5

	Cắt giảm một số loại thuế, phí, lệ phí cơ sở hạ tầng: phí lưu thông, phí cầu đường, bến bãi
	1         2          3          4          5

	Cải cách quy trình, thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ đơn giản, thuận tiện
	1         2          3          4          5


10.  Ngoài những giải pháp trên, Ông/Bà có đề xuất giải pháp nào khác (ghi cụ thể):
…………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………
Trân trọng cám ơn Ông/Bà đã dành thời gian tham gia cuộc khảo sát của Tổng cục Thống kê!
2

